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TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT 
TRƯỜNG TiH – THCS – THPT NAM VIỆT 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 
NĂM HỌC 2021 - 2022 

Môn: TOÁN - Lớp 11 - Chương trình chuẩn 
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Đề gồm 8 trang 50 câu hỏi trắc nghiệm 
 

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... Mã đề thi 
113 

Câu 1. Hình nào dưới đây là hình biểu diễn của hình hộp chữ nhật? 

 A.    B.    C.    D.  

Câu 2. Cho hai đường thẳng ,a b  và mặt phẳng ( ) . Giả sử // , ( )a b a  và ( )b  . Có thể kết 

luận gì về vị trí tương đối của a  và ( ) ? 

 A.    a  cắt ( ) . B. // ( )a  . 

 C.   ( )a  . D.  // ( )a  hoặc ( )a  . 

Câu 3. Nghiệm của phương trình cos 1x    là: 

 A.  2x k k    . B.  2x k k  . 

 C.    2
2

x k k
    . D.    

2
x k k

    . 

Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A.   
 

!
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n

n
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n k



. B. 

!

!
k
n

k
A

n
 . C.   

 
!

!
k
n

k
A

k n



. D.   

!

!
k
n

n
A

k
 . 

Câu 5. Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề đúng là 

 A. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có vô số điểm chung. 

 B. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có hai điểm chung. 

 C. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. 

 D. Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng có một điểm chung. 

Câu 6. Xét phép thử gieo 1 con súc sắc một lần. Gọi A  là biến cố: “Mặt lẻ chấm xuất hiện”. Hỏi A  là 

tập hợp nào sau đây? 

 A.    2, 4, 6A  . B. 3A  . 

 C.    1,3,5A  . D.  1, 2, 3, 4, 5, 6A  . 

Câu 7. Có bao nhiêu cách xếp 5  học sinh thành một hàng dọc? 

 A.   55 . B.   25 . C. 120 . D.   10 . 
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Câu 8. Gieo một đồng tiền xu 1 lần là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là 

 A.    ,S N  . B.  ,SS NN  . 

 C.  , , S,SS SN N NN  . D.    , , ,S N N S  . 

Câu 9. Hai đường thẳng trong không gian có bao nhiêu vị trí tương đối? 

 A.   4 . B.   3 . C.   5 . D. 2 . 

Câu 10. Công thức nào sau đây là đúng với một cấp số cộng có số hạng đầu 1u , công sai d  và số tự 

nhiên 2n  . 

 A.  1 1nu u n d   . B.    1 1nu u n d   . 

 C.    1 1nu u n d   . D.   1nu u d  . 

Câu 11. Cho đường thẳng a  song song với mặt phẳng  P . Khi đó số điểm chung của đường thẳng a  

mặt phẳng  P là 

 A.   Vô số. B.   2 . C.   1. D. 0 . 

Câu 12. Gieo một con súc sắc 1 lần là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là 

 A.   1,2,3,4,5,6 . B.    0,1, 2, 3, 4, 5, 6  . 

 C. 6 . D.  1, 2, 3, 4, 5, 6  . 

Câu 13. Cho dãy số ( )nu có số hạng tổng quát 2 1nu n  . Số hạng thứ 5  của dãy bằng bao nhiêu? 

 A.   11. B. 9 . C.   10 . D.   5 . 

Câu 14. Có bao nhiêu vectơ khác 0


 được tạo thành từ 10  điểm phân biệt khác nhau? 

 A.   35 . B. 45 . C.   90 . D.   55 . 

Câu 15. Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Mặt phẳng  ABCD  song song với mặt phẳng nào trong các 

mặt phẳng sau đây? 

 

 A.  A B BA  . B.    BDA . C.    A ADD  . D.    A B C D    . 
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Câu 16. Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau? 

 

 A. AB  và AC . B.   AB  và BB . C.   AB  và A D  . D.   AB  và A B  . 

Câu 17. Các thành phố A , B , C  được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu 

cách đi từ thành phố A  đến thành phố C  mà qua thành phố B  chỉ một lần? 

 

 A.   4 . B.   6 . C. 8 . D.   12 . 

Câu 18. Cho hình chóp .S ABCD (tham khảo hình vẽ), gọi O là giao điểm của AC  và BD . Chọn khẳng 

định sai. 

 

 A.    .O SBC  B.   .O BD  C.   .O AC  D.  .O ABCD  

Câu 19. Xác suất của biến cố A  được tính theo công thức nào? 

 A. 
( )

( )
( )

n A
P A

n



. B.   ( )

A
P A 


. C.   0 ( ) 1P A  . D.   

 
 

( )
n

P A
n A


 . 

Câu 20. Dãy số nào sau đây là dãy số tăng? 

 A.   2;4;6;7 . B.   3; 6;12; 24  . C. 1;1;1;1. D.   
1 1 1 1

; ; ;
3 9 27 81

. 

Câu 21. Tập xác định của hàm số siny x  là 

 A.  0;1 . B.   x k . C.    . D.    1;1 . 

Câu 22. Có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh từ nhóm học sinh gồm 3  học sinh nữ và 5  học sinh nam? 

 A. 8 . B.   3 . C.   15 . D.   5 . 

A D

B
C
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C
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Câu 23. Nếu ba số thực a , b , c  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì 

 A. 
2

a b
c


 . B.   2ac b . C.   

2

a c
b


 . D.   

2

b c
a


 . 

Câu 24. Trong khai triển biểu thức  10
1x  theo công thức nhị thức Niu-tơn có tất cả bao nhiêu hạng 

tử? 

 A. 11. B.   5 . C.   9 . D.   10 . 

Câu 25. Cho tập hợp A  có 20  phần tử, số tập con có hai phần tử của A  là 

 A.   2
202A . B.   2

20C . C.   2
20A . D. 2

202C . 

Câu 26. Từ một hộp gồm 3  quả cầu đỏ, 4  quả cầu xanh và 2  quả cầu trắng có bao nhiêu cách lấy ra 

3  quả có đủ ba màu đỏ, xanh, trắng? 

 A. 24 . B. 504 . C. 9 . D. 84 . 

Câu 27. Hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình bình hành tâm O . Gọi ,E F lần lượt là trung điểm 

của các cạnh ,SB SC . Chọn mệnh đề đúng 

 

 A.    //OEF SAB . B.    //OEF ABCD . 

 C.    //OEF SBC . D.    //OEF SAD . 

Câu 28. Một tổ có 6  học sịnh nam và 9  học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 6  học sinh đi lao 

động, trong đó có đúng 2  học sinh nam? 

 A. 2 4
6 13C C . B. 2 4

6 9A A . C. 2 4
6 9C C . D. 2 4

6 9C C . 

Câu 29. Nghiệm của phương trình 2sin 2x   là 

 A.  
2

4
3

2
4

x k
k

x k

 

 

  


  

 . B.  2
3
2

x k
k

x k

 



   




 . 

 C.    
2

2
3

2

x k
k

x k

 

 

   


 

 . D.  
2

2
7

2
6

x k
k

x k

 

 

  


  

 . 
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Câu 30. Cho tứ diện ABCD , gọi ,M N  lần lượt là trung điểm ,AB AC . 

 

Chọn khẳng định đúng. 

 A. MN cắt  BCD . B. MN  không song song  BCD . 

 C. MN song song  BCD . D. MN nằm trong  BCD . 

Câu 31. Cho dãy số  nu với *3 1,nu n n   . Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số đó. 

 A. 4750 . B. 15050 . C. 14750 . D. 15200 . 

Câu 32. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành tâm O . Gọi I , J  lần lượt là trung 

điểm của SA  và SC . 

 

Đường thẳng IJ  song song với mặt phẳng nào sau đây? 

 A.  SOB . B.  SAC . C.  SBD . D.  ABCD . 

Câu 33. Gieo hai con súc sắc, tính xác suất để tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc 

bằng 7 . 

 A. 
7

36
. B. 

5

36
. C. 

1

6
. D. 

2

9
. 

 

 

 

N

M

D

C

B

A
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Câu 34. Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình bình hành ABCD . 

 

Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng  SAD  và  SBC  là 

 A. Đường thẳng SC . 

 B. Đường thẳng qua S  và song song với BC . 

 C. Đường thẳng qua S  và song song với AB . 

 D. Đường thẳng SO , trong đó O  là giao của AC  và BD . 

Câu 35. Tìm hệ số của số hạng chứa 3x  trong khai triển nhị thức Niutơn  6
2 1x  . 

 A. 960 . B. 960 . C. 160 . D. 160 . 

Câu 36. Cho tứ diện ABCD , gọi , ,M N P  lần lượt là trung điểm , ,AB AC AD . 

 

Chọn khẳng định đúng. 

 A.    //MNP ABD . B.    //MNP BCD . C.    //MNP ABC . D.    //MNP ACD . 

Câu 37. Cho dãy số ( )nu  có số hạng tổng quát 1nu n  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. Dãy số ( )nu  là dãy bị chặn. 

 B. Dãy số ( )nu  bị chặn trên. 

 C. Dãy số ( )nu  không bị chặn trên và không bị chặn dưới. 

 D. Dãy số ( )nu  bị chặn dưới. 

Câu 38. Cho cấp số cộng  nu có 1 3u  , 5 19u  . Công sai của cấp số cộng  nu bằng 

 A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 1. 

D

CB

A

S

D

C

B

A
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Câu 39. Cho hình chóp .S ABCD , I là giao điểm hai đường ,AC BD  của tứ giác ABCD (tham khảo 

hình vẽ). 

 

Giao tuyến của ( )SAC và ( )SBD  là đường thẳng: 

 A. SC . B. SI . C. BC . D. SB . 

Câu 40. Với k  , phương trình 22cos 5cos 2 0x x    có nghiệm là: 

 A. 2
3

x k
    . B. 2

2
x k

    . C. 
2

2
3

x k
    . D. 2

6
x k

    . 

Câu 41. Cho dãy số ( )nu  có số hạng tổng quát 1 2nu n  . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. Dãy số ( )nu  không là dãy tăng cũng không là dãy giảm. 

 B. Dãy số ( )nu  là dãy tăng. 

 C. Dãy số ( )nu  là vừa dãy tăng vừa là dãy giảm. 

 D. Dãy số ( )nu  là dãy giảm. 

Câu 42. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5  có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4  chữ số khác nhau và 

không chia hết cho 5? 

 A. 120 . B. 360 . C. 300 . D. 192 . 

Câu 43. Một nhóm có 7 nam và 5  nữ. Chọn ngẫu nhiên 3  người. Xác suất để 3người được chọn có ít 

nhất 2 nam. 

 A. 
7

44
. B. 

4

11
. C. 

7

11
. D. 

21

220
. 

Câu 44. Cho cấp số cộng  nu có 1 2u   và công sai 3d  . Tìm số hạng 10u . 

 A. 10 29u   . B. 10 25u  . C. 9
10 2.3u   . D. 10 28u  .  

Câu 45. Một hộp chứa 30 quả cầu gồm 10  quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10  và 20  quả màu xanh 

được đánh số từ 1 đến 20 . Lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho quả được 

chọn là quả màu xanh hoặc ghi số lẻ. 

 A. 
5

6
. B. 

3

4
. C. 

2

3
. D. 

7

8
. 

D

C

B
A

I

S
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Câu 46. Phương trình 3 sin cos 2
2 2

x x
   có tập nghiệm là 

 A. 2 |
3

S k k
     
 

 . B. 
2

4 |
3

S k k
     

 
 . 

 C. 2 |
2

S k k
     
 

 . D. 
4

4 |
3

S k k
     

 
 . 

Câu 47. Cho số tự nhiên n  thỏa mãn  3 2
13 3 52 1n nC A n    . Khẳng định nào sau đây đúng. 

 A.  10; 4n   . B.  16;22n . C.  8;15n . D.  3;7n  . 

Câu 48. Cho tập  1;2;3;...;19;20S  gồm 20  số tự nhiên từ 1 đến 20 . Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S . 

Xác suất để ba số lấy được lập thành một cấp số cộng là 

 A. 
5

38
. B. 

7

38
. C. 

3

38
. D. 

1

114
. 

Câu 49. Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, 

hàng thứ hai có 2  cây, hàng thứ ba có 3  cây,… Số hàng cây trong khu vườn là 

 A. 31. B. 29 . C. 28 . D. 30 . 

Câu 50. Cho tứ diện ABCD . Gọi ;M N  lần lượt là trung điểm của ;AB BC . Gọi E là điểm thuộc đoạn 

CD  sao cho 2CE ED . Gọi F  là giao điểm của AD và mặt phẳng  MNE . 

 

Tính độ dài đoạn EF , biết 6MN cm  

 A. 5EF cm . B. 3EF cm . C. 6EF cm . D. 4EF cm . 

------------- HẾT ------------- 
(Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.) 

 
Duyệt của trưởng khoa 

 
 
 
 

LÊ VŨ THỤY 
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